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Phường Lê Chân, tháng 7 năm 2025
 I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC 

1. Đảm bảo an toàn cho trẻ

- Tổ chức nghiêm túc chế độ trong ngày cho trẻ. Đưa trẻ vào nề nếp trong mọi hoạt động

- Môi trường lớp phải đảm bảo an toàn không có những đồ dùng đồ chơi sắc nhọn, đồ chơi cũ hỏng. Tránh cho trẻ tiếp xúc với những nơi gây nguy hiểm  như điện nước, nền nhà trơn. 

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong mọi hoạt động

- Không để trẻ chạy nhảy nô đùa nghịch tự do, bảo quản tốt các tài sản của lớp của trường.

2. Chăm sóc trẻ trong mùa hè

-  Tổ chức tốt giờ ăn, giờ ngủ để đảm bảo sức khỏe của trẻ trong mùa hè. Đặc biệt chú ý tới những trẻ khó ăn, khó ngủ trong những ngày nắng nóng.

- Đảm bảo cho trẻ uống đủ nước hàng ngày.

- Thực hiện nghiêm túc vệ sinh cá nhân cho trẻ trước và sau giờ ăn ngủ.

- Chú ý những trẻ mới đi học

- Rèn cho trẻ những thói quen vệ sinh trong ăn uống.

- Trải chiếu rộng cho trẻ khi ngủ và chú ý điều hòa và quạt cho trẻ khi trẻ ngủ.

- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bệnh ngày hè và các ngày nắng nóng cho trẻ.

3. Vệ sinh môi trường

- Vệ sinh trong và ngoài lớp luôn gọn gàng, sạch sẽ ngăn nắp.

- Chăm sóc cây xanh trong và ngoài lớp

- Nhà vệ sinh luôn khô ráo sạch sẽ

- Vệ sinh thường xuyên đồ dùng cá nhân của trẻ.

- Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo quản đồ dùng tài sản chung của lớp.
  II. KẾ HOẠCH ÔN CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Rau, củ, quả
	1 Tuần
	    Từ 30/6 đến 4/7/2024
	Phạm Thị Luyến
	

	Nhánh 2: PTGT đường thuỷ
	1 Tuần
	    Từ 7/7 đến 11/7/2024
	Phạm Thị Luyến
	

	Nhánh 3: Bé tìm hiểu về mưa
	1 Tuần
	Từ 14/7 đến 18/7/2024
	Phạm Thị Luyến
	

	Nhánh 4: Phân loại rác thải 
	2 Tuần
	Từ 21/7 đến 31/7
	Phạm Thị Luyến
	


CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1 “Rau, củ, quả” 
	Nhánh 2 “Ôn PTGT đường thuỷ”
	Nhánh 3 “Ôn Bé tìm hiểu về mưa”
	Nhánh 4 “Ôn Phân loại rác thải ”

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch hoạt động theo các lĩnh vực phát triển của trẻ

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp. Trang trí sắp xếp các góc chơi phù hợp với nhánh “Rau, củ, quả”

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ

- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình: Giấy vẽ, sáp màu, lá khô, giấy vụn, tạp chí sách báo, tranh ảnh, lịch cũ, hình ảnh về  lớp học của bé.

- Trao đổi với phụ huynh cùng giúp trẻ có hiểu biết, nhận biết khám phá về "Rau, củ, quả"
	- Tranh truyện, album về các phương tiện giao thông đường thuỷ như thuyền buồm, tàu thuỷ, ca nô…
- Tranh ảnh, lô tô về một số PTGT đường thuỷ để trẻ nhận biết khám phá và chơi các góc.

- Chuẩn bị một số nguyên học liệu tại góc khám phá, tạo hình như: chai lọ nhựa, giấy bìa, màu nước, ống hút…
	- Video, tranh minh họa truyện: “Giọt nước tí xíu”.

- Video, hình ảnh về vòng quay của nước giúp trẻ biết được hiện tượng mưa, biết được quá trình hình thành mưa.
- Một số tranh lô tô có hình ảnh về mưa.
- Chuẩn bị một số nguyên liệu tại góc khám phá như: bông, bìa, giấy, màu nước, bút lông, ống hút…

	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về tên, đặc điểm của một số loại phế liệu giấy như: thùng cattong, giấy 1 mặt, giấy gói hoa, gói quà, vỏ các loại hộp thuốc,....

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về lợi ích khi ba mẹ dạy con về tái chế tại nhà.

	Nhà trường
	- Cung cấp học phẩm cho cô và trẻ: giấy vẽ, màu, hồ dán...

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cô và trẻ hoạt động về chủ đề

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho cô và trẻ thực hiện chủ đề


	

	Phụ huynh
	- Ủng hộ cô và trò đồ dùng để trang trí lớp học.

- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách báo, tranh ảnh, chai lọ, tạp chí...) 

-  Phụ huynh đóng góp tranh ảnh lịch cũ để cô và trẻ cùng làm album về chủ đề.
- Đóng góp tranh truyện về chủ đề, góp các loại hộp nhựa, hộp giấy, sách báo, tạp chí nói về các chủ đề trên.
- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng, đồ chơi: Rau, củ, quả, các PTGT đường thuỷ, tìm hiểu về mưa và phân loại rác thải.
	

	Trẻ
	- Biết tên, nhận biết và khám phá một số rau, củ, quả. Các PTGT đường thuỷ. Tìm hiểu về mưa và phân loại rác thải.
- Biết cách chơi một số đồ chơi, trò chơi về những chủ đề trên.

- Hưởng ứng các hoạt động cùng cô và các bạn
	- Tâm thế thoải mái, vui vẻ và hưởng ứng cùng cô, các hoạt động để nắm bắt các kĩ năng , kiến thức về các chủ đề bé được ôn học.
	


    KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: 

- Các công việc trẻ cần làm và biết kết hợp cùng các bạn

- Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích

* Rèn cho trẻ: 

- Tự lao động phục vụ bản thân

- Sắp xếp góc chơi cùng cô. 

- Chơi xong biết cất đồ chơi vào nơi quy định.

- Cho trẻ ôn các bài thơ, bài hát về chủ đề 


	


2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	 - Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: đi mũi bàn chân, gót chân, đi trên vạch kẻ trên sàn, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm....

· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài hát: Vườn cây của Ba  

Bài 2: + Tay: Hai tay đưa ra trước rồi đưa lên cao
+  Chân: Chân bước sang phải, đưa về, khụy gối, sau đó đổi chân
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước.
+  Bật: Cho trẻ đứng, tay chống hông, bật nhảy tách chân 

-  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
	


3. Hoạt động học

	Nhánh
	Ngày 30/6
	Ngày 1 /7
	Ngày 2/7
	Ngày 3/7
	Ngày 4/7
	Ghi chú

	Nhánh 1: Rau, củ, quả
	PTNT

 Lĩnh vực: PTNT

Quả dưa Hấu
	PTTM

Nặn củ, quả


	 PTTC

Ném trúng đích thẳng đứng
	PTNN
Truyện: Chú đỗ con
	PTTM

Kỹ năng ca hát: Quả
	


	Nhánh 2

PTGT đường thuỷ
	Ngày 7/7
	Ngày 8/7
	Ngày 9/7
	Ngày 10/7
	Ngày 11/7
	

	
	PTTM

Dạy VĐ: Em đi chơi thuyền
	PTNT

Bé tìm hiểu tàu thủy
	PTNN

Thơ: Thuyền giấy
	PTTC

Đi lên xuống trên ván dốc dài
	PTTM

Tô màu nước cái thuyền
	

	Nhánh 3: Bé tìm hiểu về mưa
	Ngày14 /7
	Ngày 15/7
	Ngày 16/7
	Ngày 17/7
	Ngày 18/7
	

	
	PTNT
Sự kỳ diệu của mưa


	PTTC
Đập và bắt bóng
	PTTM
Nặn vòng quay của nước
	PTTCKNXH
Làm gì khi trời mưa


	PTNN
Kịch: Giọt nước tí xíu 
	

	Nhánh 4

Phân loại rác thải

Tuần 1
	Ngày 21/7
	Ngày 22//7
	Ngày 23/7
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7
	

	
	PTTC

Bò bằng bàn tay, bàn chân 
	KPMTXQ

Bé phân loại rác
	PTTM

Dạy kỹ năng ca hát “Không xả rác”
	PTNN

Vè môi trường
	PTTM

Làm đồ chơi (Làm cây hoa từ vỏ chai)
	

	Tuần 2
	Ngày 28/7
	Ngày 29/7
	Ngày 30/7
	Ngày 31/7
	
	

	
	PTNN

Truyện: Tâm sự của vỏ hộp
	PTNT

Dạy trẻ đếm đến 4 và nhận biết chữ số 4
	PTTC

Trườn sấp chui qua cổng
	PTTM

Làm túi giấy
	
	


4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1. Rau, củ, quả

	Ngày 30/6
	Ngày 1 /7
	Ngày 2/7
	Ngày 3/7
	Ngày 4/7
	

	
	- Quan sát thời tiết

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về đặc điểm và nhận biết một số loại rau
-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do
	-Quan sát cây cau và cây lá trầu
TC: Trồng nụ trồng hoa
	- Quan sát cây hoa phượng.
-TCVĐ: Cây cao – cỏ thấp

- Chơi tự do


	- Quan sát thiên nhiên

- TCVĐ : Thỏ tắm nắng

- Chơi tự do
	

	Nhánh 2

PTGT đường thuỷ
	Ngày 7/7


	Ngày 8/7


	Ngày 9/7


	Ngày 10/7


	Ngày 11/7


	

	
	- VĐ Đi bằng gót chân

- TCVĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự do
	- QS: Các phương tiện giao thông
- TCVĐ: Thỏ tắm nắng
- Chơi tự do
	TCVĐ: Đi bước lùi

- QS: Đồ chơi ngoài trời

- Chơi tự do
	- QS: Xe đạp
-TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do
	- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- QS: Xe máy
- Chơi tự do
	

	Nhánh 3

An toàn khi ở trường
	Ngày14 /7
	Ngày 15/7
	Ngày 16/7
	Ngày 17/7
	Ngày 18/7
	

	
	- QS: Cầu thang bộ
- TCVĐ: Bắt chước cô

- Chơi tự do


	- QS: Đu quay, xích đu
- TCVĐ: Tạo dáng

- Chơi tự do
	- VĐ: Đi khụy gối

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về công dụng, đặc điểm 1 số ĐC ở sân trường

-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do
	

	Nhánh 4

Tái chế giấy
Tuần 1
	Ngày 21/7
	Ngày 22//7
	Ngày 23/7
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7
	

	
	- Quan sát: Cầu thang máy
-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do 
	- Quan sát cô lao công đang làm việc. 

- TCVĐ: Tạo dáng

- Chơi tự do.


	- Bé làm quả bóng bằng giấy
-TCVĐ: Cây cao – cỏ thấp

- Chơi tự do
	- VĐ: Nhảy lò cò 3m

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do


	- Quan sát thời tiết

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do
	

	Tuần 2
	Ngày 28/7
	Ngày 29/7
	Ngày 30/7
	Ngày 31/7
	
	

	
	- QS: Một số cây cảnh trong sân trường
- TCVĐ: Tạo dáng

- Chơi tự do.


	- VĐ: Nhảy lò cò 3m

-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do


	- VĐ: Đi khụy gối

- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do
	- Trò chuyện về công dụng, đặc điểm 1 số ĐC ở sân trường

-TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm

- Chơi tự do
	
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	- Nhận biết các nhóm thực phẩm hàng ngày và 4 nhóm thực phẩm

- Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 

- Tập luyện thao tác lau mặt

- Mời cô, mời bạn khi ăn

- Giữ vệ sinh thân thể

- Lịch sự văn minh trong ăn uống
	


6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	Nhánh 1. 

Rau, củ, quả
	Ngày 30/6
	Ngày 1 /7
	Ngày 2/7
	Ngày 3/7
	Ngày 4/7
	

	
	Ca Hát “ Vườn cây của Ba”


	- Chơi các góc
	- HD trẻ sử dụng 1 số ĐDĐC an toàn và hiệu quả

- Chơi tự do
	- Vẽ theo ý thích 
- Chơi tự do
	Liên hoan văn nghệ, nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần.
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2

PTGT đường thuỷ
	Ngày 7/7


	Ngày 8/7


	Ngày 9/7


	Ngày 10/7


	Ngày 11/7


	

	
	- VĐ “ Em đi chơi thuyền”

- Chơi tự do
	- HDTC “Tạo dáng”

- Chơi tự do 
	- Đọc thơ:

 “ Thuyền giấy”

- Chơi tự do
	- Lao động tự phục vụ: lau chùi các giá đồ chơi.

- Chơi tự do 
	Liên hoan văn nghệ, nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần
	

	Nhánh 3

Bé tìm hiểu về mưa
	Ngày14 /7
	Ngày 15/7
	Ngày 16/7
	Ngày 17/7
	Ngày 18/7
	

	
	- Trò chơi: Trời nắng trời mưa    
	- Giáo dục an toàn cho trẻ: Học cách giữ an toàn khi vui chơi.

	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng một số đồ dùng khi gặp trời mưa.
- Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ
	- Giữ an toàn khi lên xuống cầu thang.

- Chơi “Đóng kịch”
	- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương cuối tuần. 
	

	Nhánh 4

Phân loại rác thải

Tuần 1
	Ngày 21/7
	Ngày 22//7
	Ngày 23/7
	Ngày 24/7
	Ngày 25/7
	

	
	Dạy vận động TT chậm: "Không xả rác".

- Chơi trên máy tính
	Hướng dẫn trẻ tái chế giấy thành vật dụng trong gia đình như: hộp đựng đồ dùng, gấp quạt.
	- Tập đóng kịch theo nội dung truyện “Tâm sự của vỏ hộp” 
	- Đọc thơ: “Vứt rác đúng chỗ”

- Chơi trên máy tính
	Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan:


	

	Tuần 2
	Ngày 28/7
	Ngày 29/7
	Ngày 30/7
	Ngày 31/7
	
	

	
	Dạy vận động TT chậm: "Không xả rác".

- Chơi trên máy tính
	- Trò chuyện về những thói quen đơn giản để bảo vệ môi trường

- Hát bài hát: Con diều giấy
	- Xem video hướng dẫn cách làm túi giấy

- Cô cho trẻ về hoạt động Steam làm túi giấy
	- Đọc bài: Vè môi trường

- Chơi tự chọn.
	
	


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị 
	N1
	N2
	N3
	N4

	1.Góc  phân vai

*Nấu ăn:

- Quán ăn của bé


	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, nấu và gọi tên món ăn

- Biết bày và giới thiệu

các món ăn trong thực đơn, trang trí bàn ăn, giao tiếp phục vụ khách hàng.

- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng hợp tác chấp nhận trong khi chơi.
	- Thực hiện công việc:

     + Mua thực phẩm

     + Chế biến thực phẩm

     + Nấu các món ăn

     + Bày và giới thiệu món ăn

    + Phục vụ khách hàng
	-Tạp dề, mũ, Menu các món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, máy xay, sinh tố, ống để đũa, giấy, thìa, lọ gia vị: đường, muối, khăn trải bàn.

- Thực phẩm: Các loại rau, quả...
	x


	x
	x
	x

x



	* Bác sĩ:

- Phòng khám bệnh cho trẻ
	- Biết thực hiện công việc, thao tác của người khám bệnh

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng, lịch sự để trao đổi thông tin với bệnh nhân. 
	+ Mặc trang phục

+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ

+ Nhắc nhở bệnh nhân biết xếp hàng chờ đến lượt khám

+ Dặn dò, hướng dẫn bệnh nhân .
	- Trang phục cho người kiểm dịch: Quần áo, găng tay, tem dán

- Một số đồ dùng bảo quản: Hộp xốp, túi ni lông, màng bọc thực phẩm..


	x
	x
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	*Bán hàng:

- Cửa hàng hoa tươi

- Quầy rau 

quả sạch


	- Biết chào mời, cảm ơn khách hàng. Biết lấy đúng hàng cho khách. Biết nói giá tiền các mặt hàng

- Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
	- Thực hiện các thao tác: 

+ sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp

+ Mời chào khách hàng

+ Thỏa thuận giá cả

+ Lấy đúng hàng cho khách
	- Bảng giá tiền, cân
	x
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	x

	
	
	
	- Rau, củ, hoa quả 
	
	
	
	

	
	
	
	- Đồ chơi Các loại về rau, củ, quả....
	
	x
	
	

	
	
	
	- Các PTGT đường thuỷ
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	- Các đồ dùng cá nhân
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	2. Góc xây dựng

- Khu vườn trồng rau củ quả

	- Trẻ biết xây, xếp, lắp ghép tạo thành: " Khu vườn trồng rau củ quả” hài hòa, đẹp mắt.

- Biết phân công công việc trong nhóm chơi, có thao tác chơi.

- Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi

- Biết đặt tên cho công trình xây dựng của mình.


	- Xây dựng: “Khu vườn trồng rau, củ, quả”

- Xây,cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ, các dãy vườn trồng rau, củ, quả, lắp ghép cây xanh xung quanh nhà 
	- Mô hình mẫu: “Khu vườn trồng”

- Đồ dùng đồ chơi: Các loại cây xanh, cây rau, củ, quả, gạch xây dựng, hộp các loại
	
	
	
	

	
	
	- Xây dựng “Khu sản xuất các PTGT đường thuỷ”: Xây, xếp cổng, tường bao, lối đi, khu nhà bảo vệ, khu sản xuất, khu trồng hoa, lắp ghép các loại cây hoa, ghế đá.
	- Mô hình " Khu sản xuất"
- Đồ dùng đồ chơi: Các phương tiện về giao thông đường thuỷ như tàu, thuyền, ca nô, gạch xây dựng, hộp các loại
	x
	x
	x
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	3. Góc học tập


	- Xếp tương ứng 2-2, 

- Xếp xen kẽ 3-3
- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng theo chuỗi logic

- Biết ghép tranh theo mẫu và theo ý thích

- Biết tô, nối số, đếm,

.- Biết chơi cua cắp trong phạm vi 2

- Biết phân loại đồ dùng theo dấu hiệu.

- Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của 2 nhóm đối tượng
	-  Trẻ biết tạo chuỗi logic theo mẫu của cô và xếp xen kẽ 3-3 theo mẫu 

- Biết ghép hình theo mẫu vẽ của cô.

- Biết nối các nhóm có số lượng tương ứng

- Chơi cờ cua cắp theo số lượng 

-  Phân loại đồ dùng đồ  chơi theo mẫu

- Biết lắp ghép lô tô tương phản 


	- Bảng chơi, lô tô các các loại  loại đồ dùng đồ  chơi.

- Bảng chơi cắp cua, sỏi

- Bảng chơi, quân cờ

- Bảng có các hình ảnh về rau, củ, quả, các PTGT có gắn số

- Các lô tô tương phản

- Bảng ghép tranh (Tranh mẫu để trẻ xem và ghép các hình) 
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	4. Góc sách

- Bé  kể chuyện về rau, củ, quả, các PTGT đường thuỷ
-  Bé  kể chuyện về các PTGT đường thuỷ.
	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “ đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang sách

- Biết kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.

- Biết đọc các bài thơ theo tranh chữ to, và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc
	- Xem album

- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện

- Kể chuyện sáng tạo theo tranh

- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối

- Đọc thơ chữ to


	- Truyện cô và trẻ cùng làm, truyện mua sẵn theo chủ đề nhánh

+ Rối khối, rối dẹt, rối ngón tay

+ Bài thơ chữ to: Cô dạy con
	x
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	5. Góc nghệ thuật

- Cô giáo và các bạn lớp 4B5 cùng chơi tạo hình

	-  Trẻ biết cắt, xé dán,vẽ, tô màu nước, in, nặn, gắn đính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo thành các bức tranh, các sản phẩm  - Biết thu, cất đồ dùng, nguyên học liệu gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Tô màu nước tranh rỗng to

- Vẽ, tô màu, gắn đính, dính dán tranh rỗng bằng các nguyên học liệu


	- Giấy màu, giấy vẽ, kéo, hồ dán, băng dính, màu nước, bút lông, dạ màu, sáp màu, mút xốp, giấy vo, hột hạt, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp...

+ Tranh rỗng to về một số PTGT đường thuỷ và các loại rau, củ, hoa quả 
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